

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN
	Nội dung kiểm tra
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số và phép tính: các số có nhiều chữ số; số chẵn, số lẻ; làm tròn số đến hàng trăm nghìn; số tự nhiên; biểu thức chứa chữ, so sánh; phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000.
	Số câu
	3
	
	1
	1
	
	1
	4
	1

	
	Câu số
	1,3,4
	
	6
	8
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	2đ
	
	1đ
	2đ
	
	1đ
	3đ
	3đ

	Đại lượng và đo các đại lượng: dm2; m2;
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	7
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	1đ
	
	
	
	1đ

	Hình học: chu vi, diện tích các hình
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0.5đ
	
	
	
	
	
	0.5đ
	

	Giải bài toán có lời văn
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	1
	1

	
	Câu số
	
	
	2
	
	
	9
	
	

	
	Số điểm
	
	
	0.5đ
	
	
	2đ
	0.5đ
	2đ

	Tổng
	Số câu
	4
	
	4
	2
	
	2
	6
	4

	
	Số điểm
	2.5đ
	
	1.5đ
	3đ
	
	3đ
	4đ
	6đ



















	Trường TH Hứa Tạo
Họ và tên: ……………………
………………………………..
Lớp: ………………………….
Phòng: ……………………….
	  KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
          Năm học: 2024 – 2025
          Môn: Toán - Lớp 4
 Ngày kiểm tra: .........................
	  GT 1ký
  
  
  
	 GT 2 ký

	         ĐIỂM

	Nhận xét của giáo viên
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….
	Chữ ký GK 1
	Chữ ký GK 2


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Khoanh vào trước câu trả lời đúng: 
Câu 1. Với ba chữ số 5, 4, 1 những số lẻ có thể viết là: (0.5đ)
A. 154 và 514                 B. 541 và 451                C. 154 và 145                  D. 541 và 1544
Câu 2. Người ta rót 27 lít dầu vào 3 can đều nhau. Hỏi 4 104 lít dầu như thế thì cần  bao nhiêu can ? (0.5đ)
A. 456 can	B. 420 can	C. 385can		    D. 386 can
Câu 3. Số 190 101 994 làm tròn đến hàng trăm nghìn là:
A. 200 000 000		B. 190 000 000			
C. 190 100 000    		D. 190 200 000
Câu 4: 
a. Giá trị của chữ số 8 trong số 498 357 061 là: (0.5đ)
A. 800 000		B. 8 000		C. 80 000 000		D.8 000 000
Câu 5. Số liền sau của số 888 899 là số:
A. 888 898	B.888 900	C.900 000	D. 888 799
Câu 5. Hình vẽ bên có: (0.5đ)
A. 2 cặp cạnh song song, 2 góc vuông[image: ]
B. 1 cặp cạnh song song, 3 góc vuông
C. 2 cặp cạnh song song, 3 góc vuông
D. 2 cặp cạnh song song, 4 góc vuông
Câu 6. 
a. Năm 2024 thuộc thế kỉ nào? (0.5đ)
A. XIX	B. XXI	C. XX	D. XVIII
b. Câu 7. Giá trị của biểu thức12 : ( 3 – m) với m = 2 là:
A. 8	B.4	C.2	D. 12
II. TỰ LUẬN
Câu 7. Đặt tính rồi tính. (2đ)
61 387 + 25 806	792 982 – 456 705	23 512 x 5	11 236 : 4
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 8. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. (1đ)
	a) 4 tấn 50 yến = ………….yến
c) 2 phút 12 giây = ………….giây
	b) 650 cm2 = ……….dm2 ……….cm2
d) 1 000 năm = ………….thế kỉ


Câu 9. Chị hơn em 3 tuổi. Năm nay tổng số tuổi của hai chị em là 15 tuổi. Tính số tuổi của chị và em năm nay i?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10.  Tính nhanh:      2 x 4 x 6 x 8 x 50 x 25 x 125
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ………..
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ĐÁP ÁN MÔN TOÁN
I. Trắc nghiệm:
	CÂU
	1
	2
	3
	4a
	4b
	5
	6a
	6b

	ĐÁP ÁN
	B
	A
	C
	D
	B
	C
	B
	D

	ĐIỂM
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ


II. Tự luận:
Câu 7. (2đ)
Mỗi câu đúng được 0.5đ
[image: ]
Câu 8. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. (1đ - Mỗi câu đúng được 0.25đ)
 a) 4 tấn 5o yến   		          b) 6 dm2 = 5cm2 
c) 132 giây                                 d) 10 thế kỉ

Câu 9. (2đ)			Bài giải 
Năm nay số tuổi của Mai là:		 (0,25 điểm)
(15 + 3) : 2 = 9 (tuổi) 		(0,5 điểm)
Năm nay số tuổi của em Mi là: 		(0,25 điểm)
15 – 9 = 6 (tuổi)			(0,5 điểm)
Đáp số: Mai: 9 tuổi; Mi: 6 tuổi 	(0,5 điểm)
Câu 10. (1đ) (2 x 50) x (4 x 25) x (8 x 125) x 6
= 100 x 100 x 100 x 6
= 6000000
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